VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
NHÁNH 1: Bé là ai
Thời gian thực hiện: ( Từ 7/10 đến 11/ 10/2024)
Người thực hiện : Lưu Thị Hương
Thứ 2 ngày 7/10 /2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB: “Bật xa tối thiểu 50-70 cm
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết bật xa tối thiểu 50cm – 70 cm đúng kĩ thuật.
- Rèn cho trẻ sự khéo léo nhanh nhẹn, biết dùng sức của đôi chân bật mạnh về phía trước, chạm đất bằng hai nửa bàn chân trên, giữ được thăng bằng khi tiếp đất.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
- Vạch kẻ rộng 50cm, 70 cm
- Bài hát: Đồng hồ báo thức, Bé khỏe bé ngoan
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
[bookmark: _Hlk178814863]III. TỔ CHỨC:
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài “Đồng hồ báo thức”. Hỏi trẻ:
+ Cô và các con vừa hát bài gì?
+ Khi thức dậy các con sẽ làm gì?
         	 - Cô cho trẻ đi khởi động theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, khom lưng, đi nhanh, chậm về 4 hàng.
* Hoạt động 2: Trọng động.
- BT PTC:
-  Cô cùng trẻ tập bài tập PTC  2lần 8 nhịp kết hợp bài hát “ Bé khỏe bé ngoan”
+ Tay: Tay đưa ra trước gập trước ngực kết hợp bước chân sang 2 bên
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân
+ Chân: Ngồi khuỵu gối tay đưa lên cao ra trước                            
+ Bật: Bật chân trước, chân sau.
-  ĐTNM: chân
- VĐCB: Bật xa tối thiểu 50-70 cm
- Cô cho trẻ quan sát 2 vạch kẻ cách nhau 50cm. Hỏi trẻ:
+ Các con làm cách nào để vượt qua được 2 vạch kẻ này?
- Mời 1- 2 trẻ thực hiện ý tưởng.
- Cô giới thiệu VĐ: Bật xa tối thiểu 50-70 cm 
- Cô làm mẫu lần 1.
- Cô làm mẫu lần 2 và phân tích động tác: 
	 	+ TTCB: Chân đứng tự nhiên trước vạch chuẩn, đưa tay song song ra phía trước, đồng thời khuỵu gối. Khi có hiệu lệnh bật cô đưa tay từ từ ra phía sau, dùng sức của chân bật mạnh về trước, chạm đất bằng 2 nửa bàn chân, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng.
- Cho lần lượt trẻ tập 1-2 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
* Cho trẻ thừa cân, béo phì tập 3-4 lần
- Cô tăng độ khó bằng cách tăng khoảng cách 2 vạch kẻ lên 70cm.
- Cho trẻ thực hiện 1 lần.
- Hỏi trẻ tên vận động vừa thực hiện.
- Mời 2 trẻ tập lại 1 lần.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi: Hai trẻ đứng đối mặt nhau nắm tay nhau cùng lắc tay theo nhịp của bài bài đồng dao: Lộn cầu vồng. Hát đến câu cuối cùng thì hai bạn cùng xoay người và lộn đầu qua tay của bạn kia, quay lưng vào nhau. Sau đó tiếp tục hát bài đồng dao rồi quay trở lại vị trí cũ.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
 * Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng.
Đánh giá trẻ hằng ngày:











Thứ 3 ngày 8/ 10/ 2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
LQVT: Gọi tên, nhận biết các ngày trong tuần theo thứ tự
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ nhận biết, gọi tên được các ngày trong tuần theo thứ tự, biết một tuần có 7 ngày, đi học từ thứ 2 đến thứ 6, thứ bảy, chủ nhật được nghỉ
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, định hướng thời gian. Xác định được hôm qua, hôm nay, ngày mai.
- Giáo dục trẻ biết quý trọng thời gianTrẻ hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
- Máy tính.
- Lịch bàn, lô tô.
- Giấy A4 có ghi sẵn các số cho trẻ chơi trò chơi.
III. TỔ CHỨC:
*HĐ1: Cả tuần đều ngoan
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Cả tuần đều ngoan”. Hỏi trẻ:
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Trong bài hát nhắc đến những ngày nào trong tuần?
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài.
* HĐ2: Gọi tên, nhận biết các ngày trong tuần theo thứ tự
- Cho trẻ quan sát các tờ lịch. Hỏi trẻ”
+ Thứ 2 là ngày nào trong tuần?
+ Các con có nhận xét gì về tờ lịch ngày thứ hai?
(Các số bên trên chỉ ngày dương, các số bên dưới chỉ ngày âm) ở giữa tờ lịch có từ “Thứ hai”.
+ Hôm nay là thứ mấy?
+ Tờ lịch thứ ba có đặc điểm gì?
+ Sau thứ 3 là thứ mấy?
	- Cô hỏi tương tự đến thứ 7.
+ Các con có nhận xét gì về tờ lịch “thứ bảy” ?
+ Thứ bảy các con làm gì?
+ Ai nhận xét tờ lịch của ngày chủ nhật có gì đặc biệt?
- Cô giải thích thêm là tất cả các tờ lịch chủ nhật trong lốc lịch đều có màu đỏ.
+ Các con có biết vì sao tất cả các tờ lịch chủ nhật đều có màu đỏ không ?
- Cô chốt lại: Một tuần có bảy ngày, các ngày trong tuần có màu sắc khác nhau, thứ tự các ngày trong tuần tăng dần và tờ lịch ngày chủ nhật thì có màu đỏ. Bởi vì ngày chủ nhật là ngày nghỉ của mọi người và cũng là ngày cuối tuần.
+ Các con đi học vào thứ mấy?
+ Một tuần các con đi học mấy ngày?
- Cho trẻ xếp những ngày đi học xuống dưới theo thứ tự từ thứ 2 đến thứ 6
- Cô cùng trẻ đếm ngày đi học và kiểm tra.
+ Vậy một tuần các con được nghỉ mấy ngày? Và những ngày này là thứ mấy?
- Cô chốt lại: Một tuần các con đi học 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6, thứ bảy, chủ nhật (lịch đỏ) nghỉ và sau 2 ngày nghỉ lại đi học và bắt đầu là thứ hai
- Giáo dục trẻ biết trân trọng thời gian.
*HĐ3: Luyện tập củng cố
- TC 1: Thi ai chọn đúng.
 - Cô phát lô tô các ngày trong tuần cho trẻ và yêu cầu trẻ chọn theo yêu cầu của cô.
- TC2: Thi xem đội nào giỏi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 4 đội, trong vòng 1 bản nhạc các đội sẽ dán lần lượt các thứ tự trong tuần vào bảng của đội mình. Đội nào dán đúng và nhanh đội đó chiến thắng
- Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Nhận xét tuyên dương, cho trẻ thu dọn đồ dùng.
Đánh giá trẻ hằng ngày:










Thứ 4 ngày 9/ 10/ 2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Trò chơi chữ cái a,ă,â
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của một số trò chơi với chữ cái a, ă, â. 
 	- Rèn luyện kỹ năng phát âm. Phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, cho trẻ thông qua các trò chơi, kỹ năng phản ứng nhanh với hiệu lệnh, khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định, kỹ năng hợp tác nhóm trong khi chơi cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
*Đồ dùng của cô:
- Máy tính; giáo án điện tử
- Nhạc bài hát: Tay thơm tay ngoan.
- Hộp quà, các chữ cái nhám, xúc xắc,...
- Cây có gắn các chữ cái a-ă-â
*Đồ dùng của trẻ:
- Bộ tranh có từ chứa chữ cái a, ă, â
- Bộ bài tập sắp xếp theo quy tắc
- Thẻ chữ lồi, lõm, ráp.
- Hộp quả bông, kẹp, nhíp gắp quả bông xếp thành chữ a, ă, â.
- Hạt vòng, giây xâu hạt, sỏi, hột hạt.
- Các bài tập gạch chân và nối chữ
- Giấy A4, bút chì.
III. TỔ CHỨC:
*HĐ1: Ôn chữ cái a – ă- â.
- Cô cho trẻ choi trò chơi: Chiếc hộp bí mật
- Cách chơi: Cô có hộp quà bên trong có chứa các chữ cái nhám. Nhiệm vụ của trẻ khi lên chơi là dùng 2 tay sờ và cảm nhận các nét chữ cái nhám, sau đó tìm chữ mà cô yêu cầu giơ lên và phát âm.
- Luật chơi: Không được nhìn vào hộp khi chơi.
*HĐ 2: Trò chơi với chữ cái a- ă- â.
- Trò chơi 1: Ai chọn nhanh
- Cách chơi: Trên màn hình có các hình ảnh chứa các từ. Nhiệm vụ của trẻ là phải tìm chữ cái theo yêu cầu của cô giơ lên và phát âm. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 5s
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 5- 6 lần.
- Trò chơi 1: Xúc xắc kỳ diệu
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 4 đội và cho bạn đội trưởng của các đội sẽ lên tung xúc xắc. Tung vào mặt chữ nào thì thành viên của đội sẽ nhanh chóng chạy lên hái đúng quả có chữ cái của đội mình và để vào rổ. Thời gian là 1 bản nhạc, đội nào hái được nhiều quả thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
+ Cổ tổ chức cho trẻ chơi.
		+ Cho trẻ về các nhóm chơi các TC:
- Nhóm 1 chơi TC: Xếp chữ
+ Gắp quả bông xếp thành chữ a- ă – â , xâu hạt vòng uốn thành chữ a – ă- â.
+ Dùng sỏi, các loại hột hạt xếp thành chữ cái a – ă- â.
+ Tìm chữ cái in thường, in hoa bên trái nối với chữ viết thường, in thường bên phải.
- Nhóm 2 chơi TC: Nối chữ vào từ.
+ Tìm những từ có chứa chữ a – ă – â trong ngân hàng từ và nối dưới tranh có nhóm chữ  a – ă- â.
+ Tìm và kẹp các từ có chứa chữ a – ă- â ở dưới tranh.
+ Sắp xếp chữ theo quy tắc. Cô chuẩn bị 1 chu kỳ mẫu( a – ă- â) và 1 bảng hình tròn có chiều mũi tên . Nhiệm vụ của trẻ sẽ sắp xếp theo đúng chu kỳ mẫu đó.
- Nhóm 3: Viết chữ.
+ Đồ chữ, viết trên bảng các chữ cái a – ă- â.
+ Tìm và gạch chân các chữ cái a – ă – â có trong bài thơ.
+ Tìm chữ cái a, ă, â có trong từ .
+ Xếp hột hạt vào chữ rỗng.
*HĐ3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học .Cô khen động viên trẻ.
Đánh giá trẻ hằng ngày:











Thứ 5 ngày 10/ 10/ 2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Vẽ bạn trai, bạn gái (đề tài)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	- Trẻ biết gới tính của bản thân mình, biết vẽ bạn trai, bạn gái theo ý tưởng.
- Trẻ có kỹ năng cầm bút, vẽ các nét cơ bản, nét cong tròn, nét thẳng, nét xiên… để vẽ được bức tranh bạn trai, bạn gái có bố cục, màu sắc hài hoà.
- Giáo dục trẻ đoàn kết giúp đỡ bạn bè. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.-
II. CHUẨN BỊ:
- Tranh vẽ bạn trai, bạn gái (3- 4 tranh), giá treo tranh mẫu.
- Bàn ghế, giấy A4, bút màu, bút sáp.
- Nhạc bài hát: “Lớp chúng ta đoàn kết”, giá trưng bày sản phẩm.
III. TỔ CHỨC:
*HĐ1: Bạn thân của bé
 	- Cô cho trẻ chơi TC “Tìm bạn thân”. Hỏi trẻ:
		+ Bạn thân của con là bạn trai hay bạn gái?
		+ Con là con trai hay con gái?
		+ Vì sao con lại muốn chơi cùng bạn?
		+ Con muốn làm gì để tặng cho bạn?
	- Cho trẻ quan sát tranh của cô. Hỏi trẻ:
		+ Bức tranh này cô vẽ gì?
		+ Bạn trai trong bức tranh có đặc điểm gì? ( Khuôn mặt, trang phục, tóc...)
		+ Cô sử dụng màu gì?
		+ Còn bức tranh này cô vẽ gì?
		+ Bạn gái trong bức tranh có đặc điểm gì giống và khác bạn trai?
		+ Khi vẽ khuôn mặt cô sẽ vẽ nét như thế nào?
		+ Vẽ phần cổ thì vẽ nét gì?
		+ Các con có nhận xét gì về bức tranh này?
		+ Các con thấy vị trí của bạn ở đâu của tờ giấy?
	- Hỏi ý tưởng của trẻ:
		+ Các con muốn vẽ bạn nào? Tại sao?
		+ Bạn con có đặc điểm gì nổi bật?
		+ Con sẽ vẽ như thế nào?
*HĐ2: Bé vẽ bạn trai, bạn gái
	- Cho trẻ về chỗ ngồi thực hiện.
	- Cô bao quát, hướng dẫn, giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn.
*HĐ3: Những người bạn đáng yêu
	- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày
	- Cho trẻ giới thiệu về tranh của mình, nhận xét tranh của bạn.
		+ Con vẽ bạn nào?
		+ Con sẽ làm gì với bức tranh này?
		+ Con sẽ nói gì với bạn?
		+ Con thích bức tranh của bạn nào nhất? Vì sao?
	- KT: Hát múa “Lớp chúng ta đoàn kết”
Đánh giá trẻ hằng ngày:










Thứ 6 ngày 11/ 10/ 2024
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Thơ: “Mèo ơi rửa mặt”
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
	- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và đọc thuộc bài thơ.
- Trẻ thể hiện được âm điệu vui tươi ngộ nghĩnh của bài thơ qua cách đọc, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.
- Giáo dục trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
* Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát “Rửa mặt như mèo”, “Tập rửa mặt”
- Máy tính PP bài thơ, tiếng mèo kêu
- Hình ảnh các bước rửa mặt
* Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng
- Ghế đủ cho trẻ.
III. TỔ CHỨC:
*HĐ 1: Rửa mặt như mèo
- Cô cùng trẻ hát bài “Rửa mặt như mèo”. 
- Cho trẻ lắng nghe tiếng mèo con kêu. Hỏi trẻ:
	+ Các con nghe thấy tiếng gì không?
	+ Tại sao bạn mèo lại kêu nhiều thế?
		+ Bạn mèo rửa mặt như thế nào?		
+ Muốn cho mặt luôn sạch sẽ con phải làm gì?
- Cô dẫn dắt vào bài học
*HĐ 2: Đọc thơ “Mèo ơi rửa mặt”- Đỗ Thị Ngọc Liên.
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1 diễn cảm.
- Giảng ND: Bài thơ nói về bạn mèo rửa mặt chỉ dùng tay nên rửa mặt không được sạch sẽ. Còn em bé rửa mặt dùng khăn nên vừa nhanh vừa sạch.
- Cô đọc lần 2 qua PP bài thơ.
- Đàm thoại:
+ Cô vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
+ Trong bài thơ bạn mèo đã làm gì?
+ Bạn mèo đã dùng gì để rửa mặt?
+ Bạn rửa mặt như thế đã đúng chưa? Tại sao?
+ Bạn nhỏ dùng cái gì để rửa mặt?
+ Rửa mặt bằng khăn có tác dụng gì?
+ Các con rửa mặt khi nào?
	- Cho trẻ quan sát hình ảnh các bước rửa mặt trên máy tính.
	- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Cho trẻ làm thao tác rửa mặt.
- Cô dạy trẻ đọc từng câu.
- Trẻ đọc cùng cô 2- 3 lần.
- Cho trẻ đọc luân phiên theo tổ, nhóm, cá nhân 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
*HĐ 3: Bé tập rửa mặt
- Cô cùng trẻ hát và vận động minh hoạ theo bài hát “Tập rửa mặt”
Đánh giá trẻ hằng ngày:
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	Người thực hiện







